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I. Chính sách nhập cảnh hiện nay của Đài Loan đối với lao động 

nhập cư nhiễm virus HIV 

Q1 Lao động nhập cư sau khi nhập cảnh vào Đài Loan làm việc, chủ sử 

dụng hoặc môi giới có được yêu cầu lao động nhập cư xét nghiệm 

HIV hoặc cung cấp kết quả xét nghiệm không? 

A1 Không được. 

Để tôn trọng nhân quyền của người bệnh HIV/AIDS và để phù 

hợp với xu thế quốc tế, “Điều lệ Phòng chống lây nhiễm virus suy 

giảm miễn dịch ở người và Bảo vệ quyền lợi người nhiễm bệnh” đã 

được tổng thống ký sắc lệnh thông qua có hiệu lực từ ngày 4/2/2015, 

xóa bỏ quy định lao động nhập cư lưu trú tại Đài Loan trên 3 tháng 

phải tiến hành xét nghiệm sàng lọc HIV.  

Nếu người lao động lo lắng có khả năng nhiễm bệnh, thì vẫn có 

thể tự trả phí để xét nghiệm, về kết quả xét nghiệm, theo quy định 

của pháp luật thì cơ sở y tế sẽ chỉ được thông báo cho bản thân người 

đương sự, không được thông báo cho chủ sử dụng; chủ sử dụng khi 

tuyển mộ và sử dụng lao động nhập cư nếu có yêu cầu xét nghiệm 

hoặc cung cấp kết quả xét nghiệm HIV và những dữ liệu riêng tư 

khác không cần thiết cho công việc, nghĩa là vi phạm quy định tại 

điều 5 Luật Dịch vụ việc làm, có thể bị phạt tiền từ 60 ngàn đến 300 

ngàn Đài tệ, và không phê chuẩn cho các hồ sơ xin phép tuyển dụng 

lao động nhập cư sau này của chủ sử dụng đó, hoặc thu hồi một phần 

hoặc toàn bộ giấy phép tuyển mộ và tuyển dụng đã được cấp. 

Q2 Nếu lao động nhập cư sau khi đến Đài Loan bị nhiễm virus HIV thì 

có bị trục xuất về nước không?  

A2 Tại Đài Loan, kể từ khi sắc lệnh ngày 4/2/2015 của Tổng thống công 

bố sửa đổi một số điều trong “Điều lệ Phòng chống lây nhiễm virus 

suy giảm miễn dịch ở người và Bảo vệ quyền lợi người nhiễm bệnh”, 

đã hủy bỏ quy định quản chế nhập cảnh, lưu trú và cư trú đối với 

người người ngoài nhiễm virus HIV, vì vậy, về mặt pháp luật thì 

người lao động nhập cư sẽ không bị trục xuất về nước do nhiễm HIV.  

Q3 Lao động nhập cư nhiễm virus HIV có được trợ cấp chi phí liên quan 

đến điều trị HIV/AIDS ở Đài Loan không? 

A3 Chính phủ Đài Loan không trợ cấp chi phí y tế cho người nước ngoài 

bắt đầu dùng thuốc để điều trị HIV/AIDS ở Đài Loan trong vòng 2 

năm; nhưng nếu đã từng sử dụng thuốc tự trả phí ở Đài Loan, và sau 

khi dùng thuốc đầy 2 năm có tham gia Bảo hiểm Y tế của Đài Loan, 

thì sẽ thực hiện theo quy định của Sở Bảo hiểm Y tế. Nếu có các câu 

hỏi liên quan, vui lòng liên hệ với đường dây dịch vụ tư vấn của Sở 

Bảo hiểm Y tế 0800-030-598. 

Q4 Nếu lao động nhập cư nhiễm virus HIV tại Đài Loan, chi phí điều trị 

mỗi năm là bao nhiêu? 

A4 Chi phí điều trị mỗi năm khoảng 200 ngàn Đài tệ (khoảng 7 ngàn 
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USD), do đó, khuyến nghị lao động nhập cư hãy xét nghiệm HIV tại 

nước mình trước khi nhập cảnh Đài Loan, nhằm nắm rõ tình hình 

sức khỏe bản thân; nếu phát hiện bị nhiễm HIV, tốt nhất hãy ở lại 

nước mình để điều trị; có thể mua sẵn bảo hiểm sức khỏe để thanh 

toán chi phí điều trị HIV/AIDS ở Đài Loan, tránh tạo gánh nặng tài 

chính cho bản thân. 

Q5 Nếu lao động nhập cư bị nhiễm HIV tại Đài Loan, chủ sử dụng có 

được trục xuất lao động nhập cư về nước hoặc hủy bỏ giấy phép 

tuyển dụng người lao động đó không? 

A5 Không được. 

Lao động nhập cư khi bị nhiễm HIV thì quyền lợi lao động của 

họ vẫn phải được đảm bảo. Vì bệnh AIDS đã không còn là hạng mục 

xét nghiệm bắt buộc trong kiểm tra sức khỏe, nên không thể chỉ vì 

người lao động nhập cư mắc bệnh AIDS mà hủy giấy phép tuyển 

dụng. Khi lao động nhập cư bị mắc bệnh AIDS mà muốn về nước, 

thì chủ sử dụng hoặc môi giới cần hỗ trợ người lao động hoàn tất các 

thủ tục chấm dứt hợp đồng, v.v.; nếu người lao động vẫn muốn ở lại 

Đài Loan làm việc, thì sau khi đạt được thỏa thuận với chủ sử dụng 

ban đầu, có thể làm thủ tục chuyển chủ, sang làm việc cho chủ sử 

dụng mới có nguyện vọng tiếp nhận. Ngoài ra, trong thời gian chờ 

đợi chuyển chủ theo quy định của Bộ Lao động, nếu không có chủ 

sử dụng nào tiếp nhận người lao động nhập cư bị bệnh AIDS, thì sau 

khi hết thời gian chờ đợi sẽ vẫn phải do chủ sử dụng cũ thu xếp cho 

lao động đó xuất cảnh. Khi có xảy ra tranh chấp giữa người lao động 

với chủ sử dụng, nếu phù hợp với quy định về tạm cư của Bộ Lao 

động, thì sau khi chính quyền địa phương xác nhận chủ sử dụng 

không thể chăm sóc ổn thỏa, người lao động sẽ được thu xếp tạm cư. 

Q6 Lao động nhập cư nhiễm bệnh AIDS, nếu trong quá trình làm việc 

bị kỳ thị hoặc đối xử không công bằng thì phải làm thế nào? 

A6 Lao động nhập cư có thể khiếu nại với chủ sử dụng, nếu thấy chủ sử 

dụng trì hoãn xử lý hoặc kết quả xử lý không thích đáng, thì người 

lao động còn có thể thông qua đường dây 1955 hoặc đích thân đến 

cơ quan chủ quản hành chính về lao động tại địa phương để khiếu 

nại (như Phụ lục 1). 

 

II. Hỗ trợ lao động nhập cư nhiễm virus HIV tiếp cận với tài nguyên 

y tế chuyên nghiệp 

Q7 Nếu lao động nhập cư xét nghiệm thấy bị nhiễm virus HIV thì phải 

làm thế nào?  

A7 Do bệnh AIDS ở Đài Loan thuộc diện bệnh truyền nhiễm phải thông 

báo và quản lý theo quy định của pháp luật, vì vậy khi lao động nhập 

cư xét nghiệm tại các cơ sở y tế cho kết quả chắc chắn nhiễm virus 

HIV, bệnh viện sẽ thông báo cho cơ quan y tế, nhân viên của cơ quan 
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y tế sẽ chủ động liên hệ rồi cung cấp tư vấn và hỗ trợ thích hợp cho 

người bệnh, đồng thời hỗ trợ chuyển tiếp đến hệ thống điều trị y tế 

liên quan (như cơ sở y tế chỉ định điều trị HIV/AIDS, chi tiết mời 

xem Phụ lục 2). Nếu có các vấn đề liên quan đến khám chữa bệnh, 

có thể liên hệ với Cục Y tế các huyện/thành phố (Phụ lục 3). 

Q8 Cơ sở y tế chỉ định điều trị HIV/AIDS là gì, làm thế nào để tìm kiếm 

cơ sở y tế chỉ định điều trị HIV/AIDS gần nhất? 

A8 Cơ sở y tế chỉ định điều trị HIV/AIDS là cơ quan y tế được Sở Kiểm 

soát dịch bệnh Bộ Y tế và Phúc lợi chỉ định thành lập phối hợp điều 

trị HIV/AIDS, tại đây có thể cung cấp xác xét nghiệm sàng lọc, dịch 

vụ tư vấn và chăm sóc y tế liên quan đến HIV/AIDS. Nếu bạn cần 

tìm cơ sở y tế chỉ định gần nơi cư trú nhất, có thể vào trang web của 

Sở Quản lý dịch bệnh Bộ Y tế và Phúc lợi để tìm kiếm (Trang 

đầu/Chuyên đề bệnh truyền nhiễm và phòng dịch/Giới thiệu về bệnh 

truyền nhiễm/Bệnh truyền nhiễm pháp định loại 3/Nhiễm virus suy 

giảm miễn dịch ở người/Điều trị chăm sóc/Danh sách cơ sở y tế chỉ 

định điều trị HIV/AIDS). 

Q9 Cơ sở y tế chỉ định điều trị HIV/AIDS của Đài Loan có phải chỉ cung 

cấp dịch vụ cho người bản địa? 

A9 Hiện nay, nhờ có công nghệ y tế hiện đại nên HIV/AIDS đã có thể 

được kiểm soát bằng thuốc. Tại Đài Loan hiện có 79 bệnh viện chỉ 

định, 1 phòng khám chỉ định và 48 nhà thuốc chỉ định phục vụ cho 

công tác điều trị HIV/AIDS, hỗ trợ phục vụ y tế cho bệnh nhân 

HIV/AIDS, bất kể họ là công dân Đài Loan hay người nước ngoài, 

đều được cung cấp những chăm sóc y tế cần thiết. Tuy nhiên, hiện 

tại chính phủ Đài Loan không trợ cấp chi phí y tế cho người nước 

ngoài bắt đầu dùng thuốc để điều trị AIDS ở Đài Loan trong vòng 2 

năm;  còn chi phí y tế sau khi dùng thuốc tại Đài Loan đầy 2 năm, 

nếu bạn tham gia Bảo hiểm Y tế của Đài Loan, thì sẽ thực hiện theo 

quy định của Sở Bảo hiểm Y tế. 

Q10 Tại Đài Loan còn có thể tìm kiếm những tài nguyên và kênh hỗ trợ 

nào nữa? 

A10 Hiện nay tại Đài Loan ngoài các cơ sở y tế chỉ định điều trị 

HIV/AIDS nói trên và Cục (Trạm) y tế của các huyện/thành phố ra, 

còn có các đoàn thể tư nhân (như Quỹ AIDS Đài Loan, Hiệp hội 

Lourdes Đài Loan, v.v.; chi tiết xem Phụ lục 4), hỗ trợ tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe, sàng lọc, tư vấn về bệnh 

AIDS và phụ đạo cá nhân, v.v. Ngoài ra còn có Trung tâm phục vụ 

sức khỏe người đồng tính tại cộng đồng và các nguồn tài nguyên 

khác (như Phụ lục 5), những nơi này đều cung cấp dịch vụ và tư vấn 

liên quan. Bạn có thể đến cơ sở gần nơi bạn ở nhất để tìm kiếm sự 

hỗ trợ. Muốn tìm hiểu thêm thông tin về HIV/AIDS, cũng có thể vào 

trang web của Sở Quản lý dịch bệnh Bộ Y tế và Phúc lợi để tra cứu, 
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hoặc gọi 1922 để hỏi. 

Q11 Sở Quản lý dịch bệnh Bộ Y tế và Phúc lợi có cung cấp đường dây tư 

vấn miễn phí không? 

A11 Sở Quản lý dịch bệnh Bộ Y tế và Phúc lợi đã thiết lập đường dây tư 

vấn miễn phí 24/24 giờ, nếu có bất kì thắc mắc gì liên quan đến bệnh 

truyền nhiễm, đều có thể gọi đường dây thông báo và quan tâm dịch 

bệnh 1922 để được tư vấn. 

 

III. Nội dung tuyên truyền giáo dục sức khỏe về bệnh AIDS 

Q12 AIDS là gì? 

A12 AIDS là còn gọi là Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, là một 

bệnh do vius HIV xâm nhập vào hệ miễn dịch của con người gây ra. 

Người nhiễm virus HIV thường không phát bệnh ngay, thời kỳ đầu 

sau khi nhiễm bệnh có triệu chứng gần giống với cảm lạnh. Nhưng 

loại virus này lại âm thầm tiếp tục sinh sôi trong cơ thể, khiến người 

nhiễm phải sẽ dần mất đi khả năng miễn dịch, thậm chí tử vong. 

Q13 Con đường lây nhiễm HIV là gì? 

A13 HIV lây truyền qua trao đổi máu và dịch cơ thể, vì con đường lây 

nhiễm cúa nó khá đặc thù, do đó khi giao tiếp bình thường với bạn 

bè/học sinh đều không có nguy cơ bị lây bệnh, con đường lây nhiễm 

cụ thể của nó như sau: 

(1). Lây qua đường tình dục: Hành vi tình dục không an toàn (có từ 

2 bạn tình trở lên, trong quá trình quan hệ tình dục không sử 

dụng đúng cách bao cao su và chất bôi trơn gốc nước) 

(2). Lây qua đường máu: Dùng chung bơm kim tiêm với người 

nhiễm virus HIV (kim tiêm, xi lanh, chất pha loãng) hoặc dao 

cạo râu, bàn chải đánh răng và những đồ vật sắc nhọn khác. 

(3). Lây truyền dọc từ mẹ sang con: Trong quá trình mang thai, sinh 

nở và cho con bú, v.v., virus HIV có thể được truyền trực tiếp từ 

cơ thể mẹ sang trẻ sơ sinh. 

Q14 Triệu chứng của bệnh AIDS là gì? 

A14 Thời kỳ đầu nhiễm virus HIV, một số người sẽ không có bất kỳ triệu 

chứng gì, một số người thì ở thời gian đầu hoặc 1~2 tháng sau khi 

nhiễm sẽ xuất hiện các triệu chứng như: đau đầu, da nổi mẩn hoặc 

sưng hạch bạch huyết, v.v.; các triệu chứng này tương tự như cảm 

lạnh, thông thường sẽ biến mất sau 1~2 tuần, nên dễ bị chẩn đoán 

nhầm. Triệu chứng liên quan của bệnh AIDS rất phức tạp, có các 

triệu chứng toàn thân như sụt cân, chán ăn, da nổi mẩn thường xuyên 

và liên tục. 

Q15 Sau khi nhiễm virus HIV, có phải sẽ rất nhanh phát bệnh và tử vong 

không? 

A15 Nhiều người đều cho rằng sau khi nhiễm virus HIV là sẽ rất nhanh 

chuyển sang giai đoạn AIDS, nhưng trên thực tế không phải tất cả 
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những người nhiễm virus HIV đều sẽ chuyển thành bệnh AIDS, hiện 

nay đã có rất nhiều loại thuốc được phát triển tốt, có thể kiểm soát 

lượng virus trong cơ thể người bệnh, giúp người bệnh sống khỏe 

mạnh hơn. Vì vậy, nếu biết mình chẳng may nhiễm virus HIV thì 

cũng không cần hoảng sợ, hãy chủ động tích cực điều trị sớm và 

dùng thuốc đều đặn liên tục, như vậy sẽ có được chất lượng cuộc 

sống giống như người khỏe mạnh. 

Q16 Đối với lao động nhập cư nhiễm virus HIV, đời sống sinh hoạt có 

cần theo kế hoạch đặc biệt không? 

A16 Cuộc sống của lao động nhập cư nhiễm virus HIV tại Đài Loan cũng 

giống như người bình thường, không cần thu xếp gì đặc biệt. Nhưng 

phải uống thuốc đều đặn và tích cực điều trị. 

Q17 Nếu xảy ra sự việc có nguy cơ phơi nhiễm HIV (như tiếp xúc với 

máu, v.v.), thì phải làm thế nào? 

A17 Khi gặp tình huống này mà không biết nguy cơ lây nhiễm đến mức 

nào, có thể gọi đến đường dây 1922 của Sở Quản lý dịch bệnh Bộ Y 

tế và Phúc lợi để được tư vấn; và sau khi phơi nhiễm phải nhanh 

chóng đến bệnh viện chỉ định điều trị HIV/AIDS để khám, bác sĩ sẽ 

xem xét tình hình phơi nhiễm và đánh giá xem có cần dùng thuốc 

phòng ngừa sau khi phơi nhiễm HIV không. 

Q18 Nếu nghi ngờ bản thân có khả năng nhiễm virus HIV thì phải làm 

thế nào? 

A18 Bạn có thể đến bất cứ điểm phục vụ sàng lọc HIV nào tại Đài Loan 

để xét nghiệm và xin tư vấn, hiện tại có các tài nguyên hỗ trợ liên 

quan như sau: 

(1). Sàng lọc ẩn danh: Để bảo vệ quyền riêng tư cho cá nhân, hiện 

nay trên toàn Đài Loan có nhiều bệnh viện cung cấp dịch vụ 

sàng lọc ẩn danh, trong đó có một số bệnh viện có dịch vụ đặt 

hẹn qua mạng. Người dân có thể thông qua trang web tư vấn ẩn 

danh (http://hiva.cdc.gov.tw/) để đánh giá rủi ro nhiễm HIV, sau 

đó có thể kết nối với trang web của những bệnh viện này để đặt 

hẹn mà không cần đăng ký lấy số khám, cũng không cần lưu 

thông tin cá nhân. 

(2). Các Cục (Trạm) Y tế huyện/thành phố, Trung tâm sức khỏe 

người đồng tính, đoàn thể tư nhân (như Quỹ AIDS Đài Loan, 

Đường dây nóng LGBT, Hiệp hội Lourdes, v.v.) cũng có cung 

cấp dịch vụ sàng lọc miễn phí. 

Q19 Trong tình huống nào cần tiến hành xét nghiệm sàng lọc HIV? 

A19 Bất kỳ là đối tượng nào (gồm cả người bạn tình gần gũi của bạn), chỉ 

cần từng có hành vi quan hệ tình dục không an toàn, khuyến nghị ít 

nhất mỗi năm làm xét nghiệm HIV 1 lần; nếu có hành vi gây nguy 

cơ lây nhiễm (như dùng chung bơm kim tiêm với người khác, có 

nhiều bạn tình, kết hợp sử dụng các loại thuốc gây nghiện, mắc bệnh 
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lây truyền qua đường tình dục), thì khuyến nghị cứ 3 đến 6 tháng xét 

nghiệm 1 lần. 
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Phụ lục 1 Cơ quan chủ quản hành chính về lao động của các 

huyện/thành phố 

Tên gọi Điện thoại 

Taipei City Migrant Workers Consultation Service 

Center  

台北市移工諮詢服務中心 
02-2338-1600 

New Taipei City Migrant Workers Consultation 

Service Center  

新北市移工諮詢服務中心 

02-8965-9091 

02-89651044 

Keelung City Migrant Workers Consultation Service 

Center 基隆市移工諮詢服務中心 
02-2427-8683 

Taoyuan County Migrant Workers Consultation 

Service Center  

桃園市移工諮詢服務中心 

03-334-4087 

03-334-1728 

Hsinchu County Migrant Workers Consultation 

Service Center  

新竹縣移工諮詢服務中心 
03-552-0648 

Hsinchu City Migrant Workers Consultation Service 

Center 新竹市移工諮詢服務中心 
03-532-0674 

Miaoli County Migrant Workers Consultation Service 

Center 苗栗縣移工諮詢服務中心 
037-559058 

037-370448 

Taichung City Migrant Workers Consultation Service 

Center 臺中市移工諮詢服務中心 
04-2228-9111 

Changhua County Migrant Workers Consultation 

Service 

Center  

彰化縣移工諮詢服務中心 

04-729-7228 

04-729-7226 

Nantou County Migrant Workers Consultation 

Service Center  

南投縣移工諮詢服務中心 
049-223-8670 

Yunlin County Migrant Workers Consultation Service 

Center 雲林縣移工諮詢服務中心 
05-533-8087 

05-533-8086 

Chiayi County Migrant Workers Consultation Service 

Center 嘉義縣移工諮詢服務中心 
05-362-1289 

Chiayi City Migrant Workers Consultation Service 

Center 嘉義市移工諮詢服務中心 
05-216-2633 

Tainan City Migrant Workers Consultation Service 

Center 臺南市移工諮詢服務中心 

06-295-1052 

06-299-1111 

06-632-8047 

Kaohsiung City Migrant Workers Consultation 

Service Center  

高雄市移工諮詢服務中心 
07-811-7543  

Pingtung County Migrant Workers Consultation 

Service Center  

屏東縣移工諮詢服務中心 
08-751-0894  

Yilan County Migrant Workers Consultation Service 

Center 宜蘭縣移工諮詢服務中心 
03-925-4040 

Hualien County Migrant Workers Consultation 

Service Center  

花蓮縣移工諮詢服務中心 

038-239-007 

038-220-931 

038-232-582 

Taitung County Migrant Workers Consultation 

Service Center  
089-328-254#369 
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臺東縣移工諮詢服務中心 

Penghu County Migrant Workers Consultation 

Service Center  

澎湖縣移工諮詢服務中心 
06-925-7248 

Kinmen County Migrant Workers Consultation 

Service Center  

金門縣移工查察暨諮詢服務中心 
082-373-291 

Lienchiang County Foreign 

Workers Consultation Service Center  

連江縣移工查察暨諮詢服務中心 
083-625-022#308 
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Phụ lục 2 Cơ sơ y tế và hiệu thuốc chỉ định điều trị virus suy giảm 

miễn dịch ở người 

Thời gian cập nhật dữ liệu: tháng 1 năm 2021 

 

Huyện/thành phố Tên cơ sở y tế 

 

 

No. Municipality Name of Hospital 

Contact 

phone 

number 

(1)Hospital 

1 

Yilan County 

Camillian Saint Mary’s Hospital Luodong  

天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 
03-9544106 

2 
National Yang-Ming University Hospital 

國立陽明大學附設醫院 
03-9325192 

3 
Lo-Hsu Medical Foundation Lotung Poh-Ai Hospital  

醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院) 
03-9545555   

4 Keelung City 
Chang Gung Medical Foundation- Keelung Chang Gung Memorial Hospital 

長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 

02-

24313131 

5 

Taipei City 

National Taiwan University Hospital (including pediatric hospital)  

國立臺灣大學醫學院附設醫院(含兒童醫院) 

02-

23123456 

6 
Taipei Veterans General Hospital 

臺北榮民總醫院 

02-

28712121 

7 
Tri-Service General Hospital 

三軍總醫院附設民眾診療服務處 

02-

87927044 

8 

Taipei City Hospital 

(Zhongxiao Branch, Yangming Branch, Renai Branch, Heping Branch, 

Kunming Branch)  

臺北市立聯合醫院 (忠孝、陽明、仁愛、和平、昆明院區) 

02-

25553000 

9 
Taipei Medical University Hospital 

臺北醫學大學附設醫院 

02-

27372181 

10 
Shin Kong Wu Ho-Su Memorial Hospital 

新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 

02-

28332211 

11 
Taipei Municipal Wanfang Hospital (Managed by Taipei Medical University) 

臺北市立萬芳醫院－委託財團法人臺北醫學大學辦理 

02-

29307930 

12 
MacKay Memorial Hospital 

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院(含兒童醫院) 

02-

25433535 

13 
Chang Gung Medical Foundation- Taipei Chang Gung Memorial Hospital 

長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 

02-

27135211 
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No. Municipality Name of Hospital 

Contact 

phone 

number 

14 
Cathay General Hospital 

國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 

02-

27082121 

15 

New Taipei 

City 

Far Eastern Memorial Hospital 

醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 

02-

89667000 

16 
MacKay Memorial Hospital (Tamsui Branch) 

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院 

02-

28094661 

17 

Taipei Medical University Shuang Ho Hospital (Managed by Taipei Medical 

University) 

衛生福利部雙和醫院(臺北醫學大學興建經營) 

02-

22490088 

18 
Buddhist Tzu Chi Medical Foundation- Taipei Tzu Chi Hospital 

佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 

02-

66289779 

19 
Cardinal Tien Hospital 

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 

02-

22193391 

20 
National Taiwan University Hospital Jinshan Branch 

國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 

02-

24989898 

21 
Taipei Hospital, Ministry of Health and Welfare 

衛生福利部臺北醫院 

02-

22765566 

22 
Fu Jen Catholic University Hospital 

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 

02-

85128888 

23 
Kinmen 

County 

Kinmen Hospital, Ministry of Health and Welfare  

衛生福利部金門醫院 
082-332546 

24 

Taoyuan City 

Chang Gung Medical Foundation- Linkou Chang Gung Memorial Hospital 

長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 
03-3281200 

25 
Tao Yuan General Hospital, Ministry of Health and Welfare  

衛生福利部桃園醫院 
03-3699721 

26 
Taoyuan Psychiatric Center Ministry of Health and Welfare  

衛生福利部桃園療養院 
03-3698553 

27 
Sinwu Branch, Taoyuan General Hospital, Ministry of Health and Welfare  

衛生福利部桃園醫院新屋分院 
03-4971989 

28 

Hsinchu City 

Hsinchu MacKay Memorial Hospital 

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 
03-6119595 

29 
National Taiwan University Hospital Hsinchu Branch  

國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 
03-5326151 

30 
Hsinchu 

County 

National Taiwan University Hospital Hsinchu Biomedical Branch  

國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院 
03-6677600 
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No. Municipality Name of Hospital 

Contact 

phone 

number 

31 
Ton-Yen General Hospital  

東元醫療社團法人東元綜合醫院 
03-5527000 

32 
Miaoli 

County 

Wei Gong Memorial Hospital  

為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 
037-676811 

33 

Taichung 

City 

China Medical University Hospital  

中國醫藥大學附設醫院(含兒童醫院) 

04-

22062121 

34 
Chung Shan Medical University Hospital  

中山醫學大學附設醫院 

04-

24739595 

35 
Taichung Veterans General Hospital 

臺中榮民總醫院 

04-

23592525 

36 
Cheng Ching Hospital, Chung Kang Branch  

澄清綜合醫院中港分院 

04-

24632000 

37 
Feng Yuan Hospital, Ministry of Health and Welfare  

衛生福利部豐原醫院 

04-

25271180 

38 
Tungs’ Taichung Metro Harbor Hospital  

童綜合醫療社團法人童綜合醫院 

04-

26581919 

39 
Taichung Hospital, Ministry of Health and Welfare  

衛生福利部台中醫院 

04-

22294411 

40 

 

Taichung Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation  

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 

04-

36060666 

41 
Lin Shin Hospital  

林新醫療社團法人林新醫院 

04-

22586688 

42 
Kuang Tien General Hospital  

光田醫療社團法人光田綜合醫院 

04-

26625111 

43 

Changhua 

County 

Changhua Christian Medical Foundation, Changhua Christian Hospital 

彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院(含兒童醫院) 
04-7238595 

44 
Chang-Hua Hospital, Ministry of Health and Welfare 

衛生福利部彰化醫院 
04-8298686 

45 
Show Chwan Memorial Hospital 

秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 
04-7256166 

46 
Changhua Christian Medical Foundation, Yuanlin Christian Hospital 

彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 
04-8381456 

47 
Chang Bing Show Chwan Memorial Hospital 

秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 
04-7813888 
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No. Municipality Name of Hospital 

Contact 

phone 

number 

48 

Nantou 

County 

Nantou Hospital, Ministry of Health and Welfare 

衛生福利部南投醫院 

049-

2231150 

49 
Tsaotun Psychiatric Center, Ministry of Health and Welfare 

衛生福利部草屯療養院 

049-

2550800 

50 
Puli Branch, Taichung Veterans General Hospital 

臺中榮民總醫院埔里分院 

049-

2990833 

51 
Puli Christian Hospital 

埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 

049-

2912151 

52 
Chu Shang Show Chwan Hospital 

竹山秀傳醫院 

049-

2624266 

53 

Yunlin 

County 

National Taiwan University Hospital, Yunlin Branch 

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 
05-5323911 

54 
Chang Gung Medical Foundation- Yunlin Chang Gung Memorial Hospital 

國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 
05-5332121 

55 
ST. Joseph’s Hospital 

天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 
05-6337333 

56 
National Cheng Kung University Hospital Douliou Branch 

長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 
05-6915151 

57 

Chiayi City 

Ditmanson Medical Foundation Chia-Yi Christian Hospital 

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 
05-2765041 

58 
Chiayi Branch, Taichung Veterans General Hospital 

臺中榮民總醫院嘉義分院 
05-2359630 

59 
Chiayi Hospital, Ministry of Health and Welfare 

衛生福利部嘉義醫院 
05-2319090 

60 
Chiayi 

County 

Chang Gung Medical Foundation- Chiayi Chang Gung Memorial Hospital 

長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 
05-3621000 

61 
Dalin Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation 

佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 
05-2648000 

62 

Tainan City 

Chi Mei Medical Center 

奇美醫療財團法人奇美醫院 
06-2812811 

63 
National Cheng Kung University Hospital 

國立成功大學醫學院附設醫院 
06-2353535 

64 
Jianan Psychiatric Center, Ministry of Health and Welfare 

衛生福利部嘉南療養院 
06-2795019 

65 Kaohsiung 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 07-3121101 
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No. Municipality Name of Hospital 

Contact 

phone 

number 

66 
City Kaohsiung Veterans General Hospital 

高雄榮民總醫院 
07-3422121 

67 

Kaohsiung Municipal Ta-Tung Hospital (Managed by Kaohsiung Medical 

University Chung-Ho Memorial Hospital) 

高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院) 

07-2911101 

68 
Chang Gung Medical Foundation- Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital 

長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 
07-7317123 

69 
E-Da Hospital 

義大醫療財團法人義大醫院 
07-6150011 

70 

Kaohsiung Municipal Siaogang Hospital (Managed by Kaohsiung Medical 

University) 

高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 

07-8036783 

71 
Yuan’s General Hospital 

阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 
07-3351121 

72 
Kaohsiung Municipal Min-Sheng Hospital 

高雄市立民生醫院 
07-7511131 

73 
Zuoying Branch of Kaohsiung Armed Forces General Hospital 

國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處 
07-5811648 

74 
Jiannren Hospital 

健仁醫院 
07-3517166 

75 

Pingtung 

County 

Antai Medical Care Cooperation Chaozhou Antai Hospital 

安泰醫療社團法人安泰醫院 
08-8329966 

76 
Pingtung Christian Hospital 

屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 
08-7368686 

77 
Pingtung Hospital, Ministry of Health and Welfare 

衛生福利部屏東醫院 
08-7363011 

78 
Penghu 

County 

Penghu Hospital, Ministry of Health and Welfare 

衛生福利部澎湖醫院 
06-9261151 

79 
Tri-Service General Hospital Penghu Branch 

三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 
06-9211116 

80 
Hualien 

County 

Mennonite Christian Hospital 

臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 
03-8241234 

81 
Hualien Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation 

佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 
03-8561825 

82 Taitung Taitung MacKay Memorial Hospital 089-310190 
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No. Municipality Name of Hospital 

Contact 

phone 

number 

County 台灣基督教長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 

83 
Taipei Veterans General Hospital Taitung Branch 

臺北榮民總醫院臺東分院 
089-222995 

(2) Clinics 

1 
New Taipei 

City 

Pi -Cheng Chang Clinic 

張必正診所 

02-

89726657 

(3) Pharmacies 

1 Yilan County 
Hui Deng Pharmacy 

惠登藥師藥局 
03-9333718 

2 Keelung City 
Ever u Drugstore, Xin Feng Pharmacy 

天康新豐藥局 

02-

24695168 

3 

Taipei City 

Amazing Grace Pharmacy  

71恩典藥局 

02-

23223371 

4 
Himori Pharmacy 

日森人文藥局 

02-

23082100 

5 

New Taipei 

City 

Xuefu, Song Pharmacy 

學府松藥局 

02-

82628665 

6 
Zhi Da Pharmacy 

知達健保藥局 

02-

22897753 

7 
Huang Yi Pharmacy 

皇誼藥局 

02-

29278732 

8 
Tian Wen Pharmacy 

天文大藥局 

02-

86312050 

9 
Ever u Drugstore, Bali Pharmacy 

天康八里藥局 

02-

26101569 

10 

Taoyuan City 

Yue Yao Fang Ren Wen Pharmacy 

悅藥坊人文藥局 
03-3761688 

11 
Long Cheng Pharmacy 

龍城藥局 
03-2170662 

12 
Tao Yuan Song Pharmacy 

桃元松藥局 
03-3611066 

13 
Shou De Pharmacy 

壽德藥局 
03-3666350 

14 
Jia-Jia Pharmacy 

家佳聯合藥局 
03-4273960 
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No. Municipality Name of Hospital 

Contact 

phone 

number 

15 

Hsinchu City 

Lun-Yang Pharmacy 

倫洋藥局 
03-5749482 

16 
Xin-Fang Pharmacy 

信芳藥局 
035-780595 

17 
Lun-Chou Pharmacy 

倫洲藥局 
03-5744088 

18 
Fa-Ma-Shi Pharmacy 

法瑪士藥局 
03-5152255 

19 
Hsinchu 

County 

Zheng-Ke Pharmacy 

正科大藥局 
03-6573561 

20 

Taichung 

City 

Xin Mei Ri Pharmacy 

心美日藥局 

04-

25260703 

21 
Mei Ri Pharmacy 

美日藥局 

04-

25228490 

22 
Jia Shang Pharmacy 

甲尚藥局 

04-

26760885 

23 
Yuan Long An Pharmacy 

原隆安藥局 

04-

25722833 

24 
Sunshine Pharmacy 

澄光人文藥局 

04-

22530303 

25 

Nantou 

County 

Zhu Shan Fu Lun Pharmacy 

竹山福倫藥局 

049-

2658518 

26 
Ji Cheng Pharmacy 

集成藥局 

049-

2992837 

27 
Hu Shang Pharmacy 

虎山藥局 

049-

2371389 

28 
Jian Tai Pharmacy 

健泰藥局 

049-

2336280 

29 
Jia He Pharmacy 

家禾藥局 

049-

2760565 

30 
Hong Chang Pharmacy 

弘昌藥局 

049-

2228902 

31 Changhua 

County 

Lao Xin He Pharmacy 

老信和藥局 
04-7711098 

32 Shen Gang Pharmacy 04-7992663 
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No. Municipality Name of Hospital 

Contact 

phone 

number 

伸港藥局 

33 
Guang Sheng Tang Pharmacy 

廣生堂藥局 
04-8320627 

34 
Ri Xin Pharmacy, Yuanlin Branch 

日信藥局員林店 
04-8352030 

35 
Johnson Pharmacy 

強生藥局 

049-

2521857 

36 
Yong Kang Pharmacy 

永康藥局 
04-8280957 

37 
Dr. Health Pharmacy 

埤頭貓頭鷹藥局 
04-8921011 

38 

Yunlin 

County 

Xin Sheng Song Pharmacy 

新生松藥局 
05-6326562 

39 
Lin Sen Jui An Pharmacy 

林森瑞安藥局 
05-6328034 

40 Chuan Chia Pharmacy (Yunlin County) 05-6984607 

41 
Jui Ta Pharmacy 

瑞大藥局 
05-5873287 

42 
Lin Sen Yu An 

林森育安藥局 
05-5879951 

43 
Ta Tung Jui An 

大同瑞安藥局 
05-7831720 

44 

Chiayi 

County 

Bo Sheng Pharmacy 

博勝藥局 
05-2591127 

45 
Liang Xin Pharmacy 

良信藥局 
05-3805085 

46 
Zheng Ren Pharmacy 

正仁藥局 
05-3798978 

47 
Chun Sen Pharmacy 

春森藥局 
05-2266957 

48 

Tainan City 

Lawson Pharmacy 

樂森藥局 
06-2511338 

49 
Da An Pharmacy 

大安藥局 
06-6322366 

50 Kaohsiung Ren He Pharmacy 07-7490883 
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No. Municipality Name of Hospital 

Contact 

phone 

number 

City 人和藥局 

51 
Shang Ding Pharmacy 

上鼎藥師健保藥局 
07-3531053 

52 
An Kang Pharmacy 

安康健保藥局 
07-6141103 

53 
Cheng Feng 

晟豐藥局 
07-7491191 

54 
Shu Te 

淑德健保藥局 
07-7923556 

55 
Pingtung 

County 

Jia An Pharmacy 

家安藥師藥局 
08-7354236 

56 
Ren He Pharmacy 

人和藥局 
08-7663883 
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Phụ lục 3 Cục Y tế các huyện, thành phố 

Tên cơ quan y tế Điện thoại 

Keelung City Health Bureau 

基隆市政府衛生局 
02-24230181 

Public Health Bureau, Yilan County 

宜蘭縣政府衛生局 
03-9356519 

Department of Health, Taipei City 

Government 

臺北市政府衛生局 
02-23759800 

Department of Health, New Taipei 

City Government 

新北市政府衛生局 
02-22577155 

Department of Public Health, 

Taoyuan 

桃園市政府衛生局 
03-3340935 

Public Health Bureau, Hsinchu City 

新竹市政府衛生局 
03-5723515 

Public Health Bureau of HsinChu 

County Government 

新竹縣政府衛生局 
03-5518160 

Public Health Bureau of Miaoli 

County Government 

苗栗縣政府衛生局 
037-338250 

Health Bureau of Taichung City 

Government 

臺中市政府衛生局 
04-25265394 

Public Health Bureau of Changhua 

Government 

彰化縣政府衛生局 
047-115141 

Health Bureau, Nantou County 

Government 

南投縣政府衛生局 
049-2222473 

Public Health Bureau, Yulin County 

雲林縣政府衛生局 
05-5373488 

Chiayi City Health Bureau 

嘉義市政府衛生局 
05-2338066 

Chiayi County Health Bureau 

嘉義縣政府衛生局 
05-3620600 

Public Health Bureau, Tainan City 

Government 

臺南市政府衛生局 
06-2679751 

Department of Health, Kaohsiung 

City Government 

高雄市政府衛生局 
07-7134000 

Public Health Bureau, Pingtung 

County Government 
08-7379006 
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屏東縣政府衛生局 

Hualien County Health Bureau 

花蓮縣政府衛生局 
03-8227141 

Public Health Bureau, Taitung 

County 

臺東縣政府衛生局 
089-331171 

Penghu County’s Public Health 

Bureau 

澎湖縣政府衛生局 
06-9270508 

Public Health Bureau, Kinmen 

County 

金門縣政府衛生局 
082-330751 

Bureau of Health & Welfare, 

Lienchiang County 

連江縣政府衛生局 
0836-22095 
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Phụ lục 4 Tổ chức AIDS tư nhân tại Đài Loan 

Thời gian cập nhật dữ liệu: tháng 1 năm 2021 

Tên gọi Trang web 

Harmony Home Association, Taiwan http://www.hhat.org/  

The Garden of Mercy Foundation http://www.aidscare.org.tw/  

Taiwan Lourdes Association https://www.lourdes.org.tw/  

Taiwan AIDS Foundation http://www.taiwanaids.org.tw/  

Living with Hope Organization http://www.aids.org.tw/  

HIV/AIDS Rights Advocacy 

Association of Taiwan 
http://praatw.org/  

Taiwan AIDS Society http://www.aids-care.org.tw/ 

AIDS Care Association http://w3.csmu.edu.tw/~aidscare/  

Taiwan Love and Hope Association http://www.taiwanlovehope.org/  

Taiwan World Happy Association http://www.hiv.org.tw/hiv/  

Mercy Memorial Foundation http://www.sexedu.org.tw/  

The Nurses AIDS Prevention 

Foundation 
http://www.napf.org.tw/  

Taiwan AIDS Nurses Association http://www.tananurse.org.tw/index.php 

Taiwan Tongzhi (LGBTQ+) Hotline 

Association 
https://hotline.org.tw/  

National Union of Licensed Social 

Workers, Taiwan, R.O.C. 
http://www.nusw.org.tw/  

Taiwan Young Pharmacist Group http://typg.org.tw/  

Taiwan HivStory Association https://hiv-story.org/  

Women’s Federation for World Peace, 

Taiwan 
https://www.wfwp.org.tw/  

HEART https://knowhiv.org/  

Taiwan AIDS Care Association http://aids-tw.org/ 

Zhonghua Wellness Promotion and 

Research Association 
http://mentalghouse.org/healthpromotion/  

Changhua County Sinzi AIDS Care 

Association 
https://www.sinzi-aids.org.tw/index.html 

Girl Scouts of Taiwan https://gstaiwan.org/  
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Phụ lục 5 Trung tâm phục vụ sức khỏe người đồng tính 

Thời gian cập nhật dữ liệu: tháng 1 năm 2021 

 

Tên Trung tâm người 

đồng tính 

Địa chỉ Trung tâm Điện thoại 

Rainbow Queer Cultural 

Center Of Health 

彩虹酷兒健康文化中心 

9F.-4, No. 70, Sec. 2, Roosevelt Rd., 

Zhongzheng Dist., Taipei City 100, 

Taiwan (R.O.C.) 

02-23920010 

Togethergay 

當我們同在一起 

5F., No. 100, Kunming St., Wanhua 

Dist., Taipei City 108, Taiwan 

(R.O.C.) 

02-23703738 

GisneyLand 

紅樓部屋 

2F., No. 27, Ln. 10, Chengdu Rd., 

Wanhua Dist., Taipei City 108, 

Taiwan (R.O.C.) (2F, Bear Bar, The 

Red House South Plaza) 

02-23611069 

Happiness Bus No. 192-

1 

性福巴士 192-1號 

9F., No. 192-1, Yingshi Rd., Banqiao 

Dist., New Taipei City 220, Taiwan 

(R.O.C.)  

(9F of the Department of Health) 

0800-001-069 

Xiao Tao's Home in 

Yilan 

小桃宜蘭的家 

No. 287, Sec. 2, Nuzhong Rd., Yilan 

City, Yilan County 260, Taiwan 

(R.O.C.) 

03-9356519 

Keelung LGBT 

G籠同學會 

5F., No. 164, Sec. 2, Anle Rd., Anle 

Dist., Keelung City 204, Taiwan 

(R.O.C.) 

(5F of Anle Administration Building) 

02-24315016 

TYGHouse 

桃緣彩虹居所 

5F.-7, No. 70, Fuxing Rd., Taoyuan 

Dist., Taoyuan City 330, Taiwan 

(R.O.C.) 

0920-696610 

GisneyLand 

風城部屋 

6F., No. 25, Minzu Rd., East Dist., 

Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.) 

03-5237969 

Rainbow Hsinchu 

彩虹風城 

No. 3, Jixian St., North Dist., Hsinchu 

City 300, Taiwan (R.O.C.) 

03-5249596 

Rainbow Miaoli 

彩虹山城 

No. 373, Guanghua Rd., Dazhuang 

Vil., Houlong Township, Miaoli 

County 356, Taiwan (R.O.C.) 

037-722630 

Taichung Gdi 

台中基地 

No.82, Sec. 2, Shuangshih Rd., North 

Dist., Taichung City 404, Taiwan 

(R.O.C.) 

04-22333252 

Rainbow Castle 

彩虹城堡 

No. 136, Zhongxing Rd., Fengyuan 

Dist., Taichung City 420, Taiwan 

(R.O.C.) 

04-25265394 

Ext. 6910 

Rainbow Miracle 

彩虹奇蹟 

No. 162, Sec. 2, Zhongshan Rd., 

Changhua City, Changhua County 

500, Taiwan (R.O.C.) 

04-7114560 

Zhi Tou Dao He 

志投道合 

No. 6, Fuxing Rd., Nantou City, 

Nantou County 540, Taiwan (R.O.C.) 

049-2220740 
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Yunlin Rainbow 

Workshop 

雲林彩虹工作坊 

No. 75, Gongyuan Rd., Zhenxi Vil., 

Douliu City, Yunlin County 640, 

Taiwan (R.O.C.) 

0937-171216 

Qi Qing Tian Di 

祈晴天地 

No. 1, Deming Rd., West Dist., 

Chiayi City 601, Taiwan (R.O.C.) (1F 

of the Public Health Bureau) 

05-2341150 

GisneyLand Chiayi 

諸羅部屋 

No. 7-2, Wenhua Rd., Zhongle Vil.，

Minxiong Township, Chiayi County 

621, Taiwan (R.O.C.) 

05-2266910 

South rainbow street 6 

南方彩虹街 6號 

3F., No. 6, Nanhe Rd., South Dist., 

Tainan City 702, Taiwan (R.O.C.) 

06-2631841 

Sunshine Queer Center 

陽光酷兒中心 

2F., No. 120, Henan 1st Rd., Xinxing 

Dist., Kaohsiung City 800, Taiwan 

(R.O.C.) 

07-2351010 

League of Rainbow  

彩虹逗陣聯盟 

No. 132-1, Kaixuan 2nd Rd., Lingya 

Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan 

(R.O.C.) 

07-7134000 

Ext. 1349, 

1347 

Ping Shui Xiang Feng 

Health Center 

屏水相逢健康中心 

2F., No. 272, Ziyou Rd., Pingtung 

City, Pingtung County 900, Taiwan 

(R.O.C.) 

08-7379006 

Sunflower Health Center 

(G & Q) 

向日葵健康中心 

No. 257, Xueren Rd., Neipu 

Township, Pingtung County 912, 

Taiwan (R.O.C.) 

08-7786950 

 

 


